LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

LỊCH THI ĐẤU

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17 QUỐC GIA 2018

Bảng C 6 đội : BÌNH ĐỊNH – PHÚ YÊN- LÂM ĐỒNG – SANNEST KHÁNH HÓA – BECAMEX BÌNH DƯƠNG – HOÀNG ANH GIA LAI. 

Sân thi đấu : Hàm Rồng – Gia Lai
	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	Đội
	-
	Đội
	Sân
	Giờ
	Ngày
	Lượt

	I
	27/5
	15g00
	4
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Bình Định
	4
	14g30
	  7/6
	VI

	
	
	13g30
	5
	Becamex Bình Dương
	-
	Phú Yên
	5
	13g30
	
	

	
	
	15g30
	5
	Sannest Khánh Hòa
	-
	Lâm Đồng
	5
	15g30
	
	

	II
	29/5
	13g30
	5
	Lâm Đồng
	-
	Becamex Bình Dương
	5
	13g30
	10/6
	VII

	
	
	14g30
	4
	Phú Yên
	-
	Hoàng Anh Gia Lai
	4
	14g30
	
	

	
	
	15g30
	5
	Bình Định
	-
	Sannest Khánh Hòa
	5
	15g30
	
	

	III
	31/5
	13g30
	5
	Phú Yên
	-
	Lâm Đồng
	5
	13g30
	12/6
	VIII

	
	
	15g30
	5
	Becamex Bình Dương
	-
	Bình Định
	5
	15g30
	
	

	
	
	14g30
	4
	Sannest Khánh Hòa
	-
	Hoàng Anh Gia Lai
	4
	14g30
	
	

	IV
	2/6
	14g30
	4
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Lâm Đồng
	4
	14g30
	15/6
	IX

	
	
	13g30
	5
	Sannest Khánh Hòa
	-
	Becamex Bình Dương
	5
	13g30
	
	

	
	
	15g30
	5
	Bình Định
	-
	Phú Yên
	5
	15g30
	
	

	V
	5/6
	13g30
	5
	Phú Yên
	-
	Sannest Khánh Hòa
	5
	13g30
	17/6
	X

	
	
	15g30
	5
	Lâm Đồng
	-
	Bình Định
	5
	15g30
	
	

	
	
	14g30
	4
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Becamex Bình Dương
	4
	14g30
	
	


*Ghi chú: - Đội chủ nhà mang mã số 1 thi đấu trận khai mạc và trận cuối cùng tại Vòng loại. Các đội khác bốc thăm vào các mã số còn lại.

- Đơn vị đăng cai chủ động sắp xếp sân thi đấu và giờ thi đấu sao cho số trận phải thi đấu sớm của các Đội được đồng đều.

